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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
BÀI 12: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1945
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
1. NHẬN BIẾT:
Câu 1. Trong những năm 1905 – 1908, những hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu chủ yếu diễn ra ở
A. Xiêm (Thái Lan).  	B. Trung Quốc. 	 	C. Nhật Bản.  	 	D. Liên Xô.
Câu 2. Nội dung nào sau đây là hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX?
A. Tổ chức phong trào Đông du. 	 	 	 	B. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
C. Tham dự nhiều hoạt động của Quốc tế Cộng sản.  	D. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp.
Câu 3: Trong quá trình hoạt động ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã tham gia thành lập hai tổ chức nào sau đây? A. Việt Nam quang phục hội, Trung Quốc Chấn hưng hội.
B. Đông Á đồng minh hội, Điền – Quế - Việt Liên minh.
C. Đông Á đồng minh hội, Việt Nam quang phục hội.
D. Điền - Quế - Việt Liên minh, Việt Nam Quang phục Hội.
Câu 4. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu vào năm 1905 là
A. Nhật. 	B. Anh. 	C. Đức. 	D. Ân Độ.
Câu 5. Một trong những tổ chức mà Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập trong quá trình tìm đường cứu nước (19111941) là
A. Đảng xã hội Pháp. 	B. Đảng Cộng sản Mỹ.
C. Đảng Cộng sản Đức. 	D. Đảng Dân chủ Mỹ.
Câu 6. Năm 1911, Phan Bội Châu đã trở về hoạt động tại
A. Việt Nam. 	B. Liên Xô. 	C. Trung Quốc. 	D. Thái Lan.
Câu 7. Người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam là
A. Phan Bội Châu. 	B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Nguyễn Đức Cảnh. 	D. Ngô Bội Phu.
Câu 8. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh năm 1912 là
A. Pháp. 	B. Ấn Độ. 	C. Liên Xô. 	D. Ba Lan.
Câu 9. Trong những năm 1944 – 1945, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ động liên lạc với lực lượng Đồng minh thông qua quốc gia nào để cùng đấu tranh chống Nhật Bản?
A. Mỹ. 	B. Ấn Độ. 	C. Phi-lip-pin.     D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 10. Một trong những tổ chức được Nguyễn Ái Quốc thành lập khi ở nước ngoài giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1930 là
A. Hội liên hiệp thuộc địa. 	B. Điền Quế Việt liên minh.
C. Mặt trận Việt - Miên - Lào. 	D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. THÔNG HIỂU
Câu 11. Mục đích thực hiện các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX là
A. thiết lập chế độ quân chủ chuyên chế. 	 	B. giành độc lập cho dân tộc Việt Nam.
C. cải cách kinh tế xã hội ở Việt Nam. 	 	D. nhằm liên kết với cách mạng các nước. 
Câu 12. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa đã
A. góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia lãnh đạo phong trào giải phóng thuộc địa.
B. góp phần xác lập mối liên hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
C. đưa đến sự hỗ trợ của khối Liên hiệp Pháp đối với cách mạng Việt Nam.
D. đưa đến sự hỗ trợ của các nước châu Âu đối với cách mạng Việt Nam.
Câu 13. Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam?
A. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế ba (1920). B. Gửi bản yêu sách của Nhân dân An Nam (1919).
C. Đọc được bản Luận cương của Lênin (1920).    D. Tham gia hợp nhất các tổ chức Cộng sản (1930).
Câu 14. Những hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1911 đến 1927 có ý nghĩa như thế nào đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Nhận được sự đồng ý của Quốc tế Cộng sản. 	 	B. Chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức.
C. Thống nhất các tổ chức Cộng sản.  	 	 	D. Chuẩn bị đợi thời cơ khởi nghĩa.
Câu 15. Những hoạt động đối ngoại của Hồ Chí Minh trong giai đoạn (1942-1945) có tác dụng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
A. Tranh thủ sự ủng hộ đối với cách mạng Việt Nam.  B. Tập hợp nông dân đứng dưới ngọn cờ của Đảng.
C. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân.   D. Xu thế cách mạng vô sản đã thắng thế hoàn toàn.
Câu 16. Hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925 không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Thay đổi tư duy kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển theo hướng mới.
B. Thay đổi tư duy văn hoá, nền Hán học, truyền bá văn minh tiến bộ.
C. Tìm kiếm sự ủng hộ của phe Đồng Minh chống phát xít giành độc lập.
D. Tạo chuyển biến trong nội dung tư tưởng của phong trào cách mạng.
Câu 17. Điểm mới trong quan điểm đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc so với các nhà cách mạng tiền bối là 
A. phải dựa vào bên ngoài trong tiến trình cách mạng giải phóng.
B. sự giúp đỡ từ bên ngoài quyết định thắng lợi của cách mạng.
C. cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
D. phải thành lập được các tổ chức chính trị bên ngoài lãnh thổ.
Câu 18. Những hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930 – 1945 nhằm thực hiện mục đích nào sau đây?
A. Tranh thủ sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa. 	B. Bước đầu gắn cách mạng Việt Nam với thế giới.
C. Tiếp nhận sự viện trợ kinh tế của Trung Quốc.         D. Tranh thủ sự ủng hộ của cách mạng thế giới. 
Câu 19. Những hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930 – 1945 không có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Gắn kết cách mạng Việt Nam với các cuộc cách mạng vô sản.
B. Đưa Việt Nam trở thành bộ phận của phong trào chống phát xít.
C. Góp phần vào công cuộc chống chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh đế quốc.
D. Đưa Việt Nam trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng châu Á.
Câu 20. Quan điểm về đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện lần đầu tiên trong văn kiện nào sau đây?
A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
B. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930).
C. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Đảng Cộng sản Đông Dương (1939).
D. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Đảng Cộng sản Đông Dương (1941).
BÀI 13:
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
1945-1954 VÀ CHỐNG MĨ 1954-1975 I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
1. NHẬN BIẾT:
Câu 1. Một trong những thuận lợi của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám
(1945) là:
A. nhân dân hăng hái ủng hộ cách mạng. 	 	B. được sự công nhận của các cường quốc.
C. là thành viên của tổ chức Liên hợp quốc.  	D. thực dân Pháp đã đầu hàng quân Nhật.
Câu 2. Một trong những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) là
A. phát xít Nhật chưa chấp nhận đầu hàng. 	 	B. phải đối phó với thù trong và giặc ngoài.
C. hai mươi vạn quân Tưởng ở miền Nam. 	 	D. Anh, Mỹ cho Pháp tiến quân ra miền Bắc.
Câu 3. Năm 1945, một trong những hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 
A. gửi Công hàm đề nghị các nước lớn công nhận Việt Nam.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Việt Nam cử đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản.
D. ký với đại diện của chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ-bộ.
Câu 4. Ngày 6-3-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký với đại diện của Chính phủ Pháp bản hiệp định nào sau đây?
A. Bàn Môn Điếm. 	B. Giơ-ne-vơ.
C. Hiệp định Sơ bộ. 	D. Hiệp định Pa-ri.
Câu 5. Một trong những đối tượng của hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam dân chủ công hỏa tiến hành từ sau Cách mạng tháng Tám (1945) là:
A. Pháp. 	B. Ai Cập. 	C. Cuba. 	D. Anh.
Câu 6. Một trong những quốc gia mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 là
A. Trung Quốc. 	 	B. Ai Cập. 	 	C. Cuba. 	 	D. Ấn Độ.
Câu 7. Liên minh Việt - Miên - Lào (1951) là
A. liên minh tự nguyện của ba nước Đông Dương. 	 	B. tổ chức hợp tác kinh tế, chính trị Đông Dương.
C. liên minh quân sự của ba nước Đông Dương.  D. tổ chức hợp tác phát triển của Đông Dương. 
Câu 8. Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) được triệu tập để giải quyết vấn đề nào sau đây?
A. Đông Đức. 	 B. Cam-pu-chia. 	 	C. Đông Dương. 	D. Trung Đông.
Câu 9. Hiệp định Sơ-bộ (6/3/1946), Pháp đã công nhận Việt Nam là quốc gia
A. độc lập. 	 	 	B. dân chủ. 	 	 	C. tự do. 	 	D. dân quyền.
Câu 10. Ngày 14/9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Pháp văn kiện nào sau đây?
A. Tạm ước. 	B. Khế ước. 	C. Công ước. 	D. Hiệp ước.
2. THÔNG HIỂU:
Câu 11. Nội dung nào sau đây là mục đích của các hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước ngày 19/12/1946?
A. Tranh thủ, tập trung phát triển kinh tế đất nước.          	B. Xin gia nhập vào các tổ chức hòa bình quốc tế.
C. Yêu cầu các nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 	        	D. Để tránh một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
Câu 12. Các hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tiến hành từ sau Cách mạng tháng Tám phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?
A. Không vi phạm đến chủ quyền dân tộc.   B. Không nhân nhượng thỏa hiệp với Pháp. 
C. Nhân nhượng tất cả yêu cầu của Tưởng.   D. Giải quyết xung đột bằng thương lượng. 
Câu 13. Nội dung nào sau đây thể hiện mục đích của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Pháp bản Tạm ước ngày 14/9/1946
A. Kéo dài thời gian hòa bình để chuẩn bị kháng chiến.B. Tranh thủ thời gian để điều động bộ đội từ Nam ra.
C. Đợi chi viện từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em. D. Tranh thủ khi lực lượng Pháp còn yếu để đàm phán.
Câu 14. Các hoạt động đối ngoại thực hiện trong giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước ngày 19/12/1946 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? 
A. Tạo điều kiện cho các chiến dịch quân sự diễn ra.
B. Tập hợp quần chúng đứng dưới ngọn cờ của Đảng.
C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn để chờ sự chỉ viện.
D. Bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 15. Một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng để đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Sơ-bộ 1946, Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là:
A. tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 	 	B. phạm vi đóng quân chia thành vùng riêng biệt.
C. các bên tham chiến phải nhanh chóng rút quân. 	 	D. không được sử dụng các loại vũ khí hủy diệt.
II. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ XIII – khoá III (tháng 1/1967) quyết định triệt để tận dụng thời cơ, mở mặt trận ngoại giao, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị nhằm đưa cuộc kháng chiến lên bước phát triển mới. Hội nghị xác định “đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị ở miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi trên chiến trường, làm cơ sở cho thắng lợi trên mặt trận ngoại giao… Đấu tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến trường, mà trong tình hình quốc tế hiện nay, với tính chất cuộc chiến tranh giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động”.
Nguồn: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 28, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2003, tr. 174.
a) Đấu tranh ngoại giao chính thức trở thành một mặt trận từ Hội nghị trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ XIII (1/1967).
b) Trong uộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặt trận ngoại giao quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến.
c) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại, cùng làm nên thắng lợi.
d. Đấu tranh ngoại giao giữ vai trò tích cực, chủ động và là cơ sở của những thắng lợi trên chiến trường. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Chống lại các thủ đoạn và luận điệu ngoại giao nham hiểm của Mỹ, ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phối hợp với ngoại giao của Mặt trận Dân tộc giải phóng tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao và vận động quốc tê nhằm hai hướng chính: đề cao chính nghĩa dân tộc, nêu cao quyết tâm của nhân dân Việt Nam quyết đánh và quyết thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ; tập trung mũi nhọn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, lên án các hành động leo thang chiến tranh và các tội ác của Mỹ trên cả hai miền, mạnh mẽ bác bỏ các luận điệu dối trá của Mỹ "đàm phán không điều kiện" và "hai bên cùng rút quân”. Nguồn: Nguyễn Khắc Huỳnh, Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris, NXB Chính trị Quốc gia, 2014, tr. 33.
a) Nhiệm vụ hàng đầu của các hoạt động đối ngoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thống nhất đất nước.
b) Ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ngoại giao của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là hai nền ngoại giao biệt lập, không có sự ràng buộc.
c.) “Đàm phán không điều kiện”, “hai bên cùng rút quân” là một trong hai hướng chính của đấu tranh ngoại giao Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
d) Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đề cao chính nghĩa dân tộc góp phần chống lại các thủ đoạn và luận điệu dối trá của Mỹ.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Việc ký kết Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao đầy bản lĩnh và trí tuệ, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. Ngọn cờ chính nghĩa và sự đồng thuận trên dưới một lòng của toàn Đảng, toàn dân tạo nên sức mạnh chính trị vững chắc và kiên định. Những chiến thắng trên chiến trường thúc đẩy diễn tiến của cuộc đấu tranh ngoại giao: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 buộc đối phương phải đề nghị đàm phán, chiến dịch Xuân - Hè 1972 đưa cuộc đàm phán đi vào thực chất, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đi tới việc ký kết Hiệp định. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao là một kinh nghiệm quý báu và thiết thực trong cuộc cách mạng Việt Nam”.
Nguồn: Vũ Dương Ninh, Lịch sử Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2020, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022, tr. 253.
a) Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao đầy bản lĩnh và trí tuệ, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự.
b) Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn “vừa đánh, vừa đàm”.
c) Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đi tới việc ký kết Hiệp định Pari, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
d) Từ việc kí kết Hiệp định Pari cho thấy, mặt trận ngoại giao cần được mở ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Vào nửa đầu năm 1972, trên sân khấu chính trị quốc tế đã diễn ra cuộc chuyển dịch chính sách giữa ba nước lớn Mỹ - Trung Quốc - Liên Xô với những mưu đồ tính toán riêng… Liên Xô tiếp tục theo đuổi chính sách hòa hoãn với Mỹ, mong chờ cuộc gặp cấp cao về vấn đề giải trừ vũ khí chiến lược và kéo Mỹ về phía mình trong thế đối chọi với Trung Quốc. Mỹ thấy rõ lợi thế của mình trong mâu thuẫn Trung - Xô, muốn lợi dụng tình hình đó để vận động hai nước gây sức ép với Hà Nội trong cuộc đàm phán Paris về chiến tranh ở Việt Nam… Trên trường quốc tế, việc Trung Quốc và Liên Xô tiếp đón tổng thống Mỹ vào thời điểm quyết liệt của chiến tranh là điều không có lợi cho Việt Nam và rõ ràng “Thực tế Việt Nam đã trở thành món hàng mặc cả để giữ thế cân bằng lực lượng giữa các nước lớn ở Đông Nam Á”. Mặc dầu các nhà lãnh đạo cả hai nước xã hội chủ nghĩa đều hứa hẹn về sự tiếp tục ủng hộ Việt Nam, song những cái bắt tay ở Bắc Kinh và Moscow giữa đồng minh với đối thủ của Việt Nam là những tín hiệu không tốt lành, cảnh báo nhiều nguy cơ khó lường”.
Nguồn: Vũ Dương Ninh, Lịch sử Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2020, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022, tr 238 – 243.
a) Năm 1972, sự chuyển dịch chính sách giữa ba nước lớn Mỹ - Trung Quốc – Liên Xô tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán của ta ở Paris.
b) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Liên Xô đều hứa hẹn về sự tiếp tục ủng hộ Việt Nam là những tín hiệu tốt lành với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ta.
c) Mỹ muốn lợi dụng Trung Quốc, Liên Xô để gây sức ép với ta tại cuộc đàm phán ở hội nghị Paris.
d) Chính sách ngoại giao “Ba bên” của Mĩ đã mang đến nhiều nguy cơ khó lường cho các nước xã hội chủ nghĩa. 
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
Cuộc chiến ngoại giao Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 – 1946 với nước Pháp diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn khi nhà nước độc lập non trẻ đứng trước vô vàn thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền ngoại giao non trẻ đã xuất sắc bảo vệ chủ quyền và nền độc lập: hoà với Tưởng, tập trung chống Pháp xâm lược ở miền Nam, rồi hoà với Pháp với việc ký kết Hiệp định Sơ bộ để đuổi Tưởng về nước, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ rồi đến Hiệp định Tạm ước. a) Hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 diễn ra khi đất nước mất độc lập.
b) Chính sách ngoại giao của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 cứng rắn, lập trường nhất quán.
c) Thành quả lớn nhất của ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 là bảo vệ vững chắc chủ quyền.
d) Hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 tận dụng mâu thuẫn nội bộ đối phương.
Câu 6: Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
Từ năm 1950, Việt Nam mở ra con đường hướng lên phía Bắc, đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, hội nhập vào thế giới XHCN. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong một thế giới bị chi phối bởi Trật tự hai cực. Từ đó, cách mạng Việt Nam gắn với sự phát triển của phong trào XHCN, được sự ủng hộ tinh thần và viện trợ vật chất phục vụ công cuộc kháng chiến.
Nguồn: Vũ Dương Ninh (2014), Giáo trình Quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ năm 1940 đến nay, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 86.
a) Từ năm 1950, cách mạng Việt Nam đã thoát khỏi tình thế bị bao vây cô lập trên phạm vi toàn quốc.
b) Từ năm 1950, Việt Nam đã chấm dứt thời kì đơn độc chiến đấu trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc.
c) Từ năm 1950, Việt Nam đã thắt chặt tình hữu nghị Việt – Xô và Việt – Trung.
d) Việt Nam hội nhập vào thế giới XHCN đã tạo sự cân bằng cho trật tự thế giới đơn cực, đa trung tâm.
BÀI 14:
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
1.NHẬN BIẾT
Câu 1: Trong giai đoạn (1975 - 1985), hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? A. Thế bao vây, cấm vận Việt Nam đã được dỡ bỏ.
B. Việt Nam đã hoàn thành thống nhất về lãnh thổ.
C. Cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra quyết liệt.
D. Miền Bắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Câu 2: Trong giai đoạn (1975 - 1985), Việt Nam thực hiện hoạt động đối ngoại chủ yếu nào sau đây?
A. Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Liên Xô.  	 	B. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mĩ.
C. Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).  	D. Gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Câu 3: Trong giai đoạn (1975 - 1985), Việt Nam không thực hiện hoạt động đối ngoại nào sau đây?
A. Cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á. 	 	B. Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Liên Xô.
C. Tham gia tích cực Phong trào Không liên kết.  D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ. 
Câu 4: Biểu hiện của quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trong giai đoạn 1975 - 1986 là 
A. chấm dứt bao vây, cấm vận nền kinh tế Việt Nam.  B. nhiều hiệp ước trên nhiều lĩnh vực được kí kết. 
C. phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.  D. phối hợp, giúp đỡ Campuchia chống Khơ-me Đỏ.
Câu 5: Năm 1978, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 
A. Việt Nam và Liên Xô cùng kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
B. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
C. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 6: Từ năm 1986 đến nay, hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? 
A. Thế bao vây, cấm vận Việt Nam đã được dỡ bỏ.
B. Cuộc Chiến tranh lạnh đã chấm dứt hoàn toàn.
C. Cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra quyết liệt.
D. Xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa đã phát triển.
Câu 7: Năm 1978, Việt Nam gia nhập tổ chức nào sau đây?
A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).  	 	 	B. Liên minh châu Âu (EU).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 	 	D. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Câu 8: Từ năm 1975 - 1985, các hoạt động đối ngoại của Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị với quốc gia nào sau đây?
A. Malaysia.  	 	 	B. Brunây. 	 	C. Thái Lan. 	 	 	D. Lào.
Câu 10. Một trong những hoạt động đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc trong giai đoạn 1975-1985 là: 
A. đàm phán giải quyết vấn đề xung đột biên giới.    B. hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề của ASEAN.
C. đàm phán về việc khai thác chung nguồn khi đốt. D. thương lượng để Trung Quốc tăng cường viện trợ.
2. THÔNG HIỂU
Câu 11: Một trong những nguyên nhân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ và hợp tác với Liên Xô là 
A. viện trợ kinh tế, quân sự, ủng hộ về chính trị.      B. đồng ý đứng dưới cái ô hạt nhân của Liên Xô.
C. cần liên kết với Liên Xô để chống Trung Quốc.  D. dựa vào ưu thế của Liên Xô để đánh Khơ-me Đỏ.
Câu 12: Nội dung phản ánh không đúng biểu hiện của việc đẩy mạnh quan hệ và hợp hợp tác với các nước
Đông Nam Á trong giai đoạn 1975-1986 là
A. kí với Lào Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.  	B. giúp đỡ Campuchia chống lại Khơ-me Đỏ.
C. đối thoại với các nước thành viên ASEAN. 	D. tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN.
Câu 13. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo của Tổ quốc, ngoại trừ
A. đạt được nhiều thỏa thuận trong phát triển đường biên giới với Campuchia.
B. kí với Trung Quốc hiệp ước biên giới trên đất liền và phân định vịnh Bắc Bộ.
C. đàm phán ranh giới trên biển với Malaixia, Philippin, Inđônêxia và Thái Lan.
D. Tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.
Câu 14: Việt Nam đã thực hiện chiến lược nào để nâng cao vị thế quốc tế từ năm 1986 đến năm 2024? 
A. Hạn chế quan hệ đối tác nước ngoài. 	 	B. Chỉ tập trung vào các liên minh quân sự.
C. Tham gia vào ngoại giao đa phương. 	 	D. Giảm sự tham gia vào các diễn đàn toàn cầu.
Câu 15: Năm 1995, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 
A. Việt Nam và Liên Xô kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
B. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.
C. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 16: Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam không thực hiện hoạt động đối ngoại nào sau đây? 
A. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các đối tác truyền thống.
B. Gia nhập, đóng góp tích cực cho các tổ chức, diễn đàn quốc tế.
C. Đẩy mạnh quan hệ, kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô.
D. Hợp tác hiệu quả để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.
Câu 17: Năm 1991, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 
A. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
B. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản.
C. Việt Nam và Hoa Kì đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 18: Đến năm 2020, Việt Nam đã thể hiện là một quốc gia năng động, tích cực trong hoạt động đối ngoại qua biểu hiện nào sau đây?
A. Cùng với Liên Xô trở thành thành trì của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
B. Tham gia tất cả các diễn đàn quốc tế về giải quyết các vấn đề toàn cầu.
C. Thành viên của 63 tổ chức quốc tế và hơn 500 tổ chức phi chính phủ.
D. Hợp tác tích cực, có hiệu quả trong tất cả các tổ chức, diễn đàn quốc tế.
Câu 19: Đâu không phải là hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay? 
A. Chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
B. Kí Hiệp định tham gia Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA).
C. Việt Nam bắt đầu gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
D. Kí kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
BÀI 15:
KHÁI QUÁT CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA HỒ CHÍ MINH. CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
1. NHẬN BIẾT.
Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam?
A. Đoàn kết. 	B. Dũng cảm. 	C. Yêu nước. 	D. Quân phiệt.
Câu 2. Nhiệm vụ cấp bách nhất đặt ra cho dân tộc Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là
A. giành độc lập dân tộc. 	B. đòi dân sinh dân chủ.
C. giành ruộng đất cho dân cày. 	D. đòi quyền tự do bầu cử.
Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình
A. nhà nho yêu nước. 	B. tiểu tư sản trí thức.
C. bần cố nông. 	D. tư sản dân tộc.
Câu 4. Ngôi trường Nguyễn Tất Thành từng theo học trong những năm 1908-1909 là
A. Quân sự Hoàng Phố. 	B. Bưởi. 	C. Quốc Tử giám. 	D. Quốc học Huế.
Câu 5. Năm 1910, Nguyễn Tất Thành đã tham gia dạy học tại trường
A. Tiểu học Pháp – Việt Đông Ba. 	B. Quốc học Huế.
C. Dục Thanh. 	D. Chu Văn An.
Câu 6. Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động trong tổ chức nào sau đây ở Pháp năm 1918?
A. Đảng Xã hội Pháp. 	B. Đảng Cộng hòa.
C. Đảng Dân chủ. 	D. Đảng Cộng sản Pháp.
Câu 7. Văn kiện nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi đến Hội nghị Véc-xai năm 1919?
A. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 	B. Yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Đường Kách mệnh. 	D. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 8. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây?
A. Phát động phong trào Đông du. 	 	 	       B. Tham gia phong trào chống thuế.
C. Ra đi tìm đường cứu nước.                                            D. Thành lập Hội Duy tân.
Câu 9. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai để 
A. đòi quyền độc lập cho dân tộc Việt Nam.                   B. đòi quyền lợi cho dân tộc Việt Nam.
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Câu 10. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam khi đang hoạt động ở
A. Anh. 	B. Pháp. 	C. Mỹ. 	D. Trung Quốc.
Câu 11. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, đó là con đường
A. dân chủ tư sản. 	 	B. cách mạng vô sản.
C. duy tân, cải cách. 	 	 	 	 	D. thương lượng hợp pháp.
Câu 12. Tháng 12-1920 đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc với việc Người trở thành
A. người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. 	 	B. lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam.
C. đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.  	D. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 13. Tổ chức nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập, được xem là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.   B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 	 	D. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
Câu 14. Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước với tên gọi mới là
A. Văn Ba. 	B. Nguyễn Ái Quốc. 	C. Hồ Chí Minh. 	D. Lý Thụy.
Câu 15. Từ năm 1945 đến năm 1969, Hồ Chí Minh đảm nhận cương vị nào sau đây? 
A. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. Tổng Bí thư nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
D. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
II. Câu hỏi đúng sai
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau:
“Xứ Đông Dương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc lột để làm giàu cho một số cá mập! Người ta đưa người Đông Dương vào chỗ chết trong cuộc chém giết của bọn tư bản để bảo vệ những cái gì mà chính họ cũng không hề biết. Người ta đầu độc họ bằng rượu cồn và thuốc phiện. Người ta kìm họ trong ngu dốt…”
(Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 2011, tr.46)
a) Hồ Chí Minh đề cập đến việc xứ Đông Dương đã bị Chủ nghĩa tư bản Pháp tiến hành 2 cuộc khai thác bóc lột.
b) Hồ Chí Minh đề cập đến việc xứ Đông Dương đã bị Chủ nghĩa tư bản Pháp tiến hành khai thác bóc lột 3 lần trong vòng 30 năm.
c) Trong các cuộc khai thác bóc lột mà Hồ Chí Minh đề cập đến trong đoạn tư liệu thì chủ nghĩa tư bản Pháp tập trung chủ yếu vào kinh tế đồng thời áp đặt văn hoá xã hội.
d) Trong quá trình khai thác bóc lột, Hồ Chí Minh đề cập đến việc chủ nghĩa tư bản Pháp chú trọng nhất về vấn đề văn hoá nhằm làm cho người thuộc địa trở thành nô lệ.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau:
“Xứ Đông Dương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc lột để làm giàu cho một số cá mập! Người ta đưa người Đông Dương vào chỗ chết trong cuộc chém giết của bọn tư bản để bảo vệ những cái gì mà chính họ cũng không hề biết. Người ta đầu độc họ bằng rượu cồn và thuốc phiện. Người ta kìm họ trong ngu dốt…”
(Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 2011, tr.46)   
a) Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước khi thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa cuối thế kỷ XIX.
b) Nguyễn Ái Quốc tố cáo thực dân Pháp nhằm kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh.
c) Nguyễn Ái Quốc vạch trần bản chất của chủ nghĩa đế quốc Pháp nhằm thức tỉnh nhân dân.
d) Nguyễn Ái Quốc đã sớm có điều kiện tiếp thu tư tưởng mới của thời đại và tìm ra con đường cứu nước.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Không có vẻ kiêu kỳ, không có gì ngạo mạn trong lời nói, mà chỉ thấy niềm tin mãnh liệt vào nhân dân… Chưa bao giờ chúng tôi thấy sự giản dị và vĩ đại đi liền với nhau như vậy. Chưa bao giờ một con người khi nói với chúng tôi về các em nhỏ lại giáo dục chúng tôi nhiều như vậy. Tư tưởng và lời nói của Chủ tịch chứa đựng sự đau thương và anh dũng của cả một dân tộc đã làm nên lịch sử của mình. Nhưng sự dịu hiền toả ra từ những lời nói chỉ có ở Chủ tịch Hồ Chí Minh!”
(Trích trong Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè quốc tế, NXB Sự thật, bài viết “Một người tượng trưng cho cả dân tộc” – R Agiende)
a) Đoạn tư liệu cho thấy đức tính giản dị và gần gũi của Bác ngay cả khi gặp gỡ khách quốc tế.
b) Đoạn tư liệu cho thấy sức cảm hoá lớn đối với người khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
c) Đoạn tư liệu đã cho thấy sự kính trọng của nhân vật đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d) Đoạn tư liệu khẳng định mọi người đều cảm nhận được lòng yêu nước thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho công nghệ bản xứ không thể mở mang được. Còn về nông nghiệp một ngày một tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hoảng. Nông dân thất nghiệp nhiều. Vậy tư bản bản xứ không có thế lực gì ta không nên nói cho họ đi về phe đế quốc được, chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa nên chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.”
(Trích Hồ Chí Minh toàn tập, Tập III, Trang 1, Chánh cương vắn tắt của Đảng- NXB Chính trị Quốc gia,
2011)
a) Nguyễn Ái Quốc tố cáo dã tâm của chủ nghĩa thực dân Pháp.
b) Nguyễn Ái Quốc vạch ra đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam.
c) Nguyễn Ái Quốc xác định kẻ thù của cách mạng là đế quốc và phong kiến tay sai.
d) Nguyễn Ái Quốc xác định giai cấp tư sản là đối tượng của cách mạng. 
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau: “Từ ngày 8 tháng 12 tây (20 tháng 10 ta), Anh Mĩ và nhiều nước khác bắt đầu đánh Nhật. Thế là chiến tranh lan khắp thế giới. Trong cuộc thế giớí đại chiến này có hai phe. Phe đi xâm lấn gồm các nước Ý, Nhật, Tây. Phe chống xâm lấn gồm có Nga, Tàu, Anh, Mỹ và nhiều nước khác”
(Trích Hồ Chí Minh toàn tập, Tập III, Trang 245 - Thế giới đại chiến và phận sự của dân ta – NXB Chính trị quốc gia, năm 2011)
a) Nguyễn Ái Quốc nhắc đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
b) Nguyễn Ái Quốc nhắc đến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
c) Nguyễn Ái Quốc nhắc đến phe Liên minh trong cuộc đại chiến.
d) Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ giữa Mĩ và Nhật.
BÀI 16:
HỒ CHÍ MINH- ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
1. NHẬN BIẾT:
Câu 1. Cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã kết thúc khi
A. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921)
B. tham dự và sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
C. ủng hộ Quốc tế III và trở thành người cộng sản VN đầu tiên (12/1920)
D. đọc Sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).
Câu 2.Trong thời gian hoạt động ở Liên Xô (1923-1924), Nguyễn Ái Quốc đã tham dự hội nghị nào sau đây? A. Hội nghị Quốc tế Nông dân. 	 	B. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
C. Hội nghị thành lập Đảng Thanh niên.   D. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 3. Trong thời gian hoạt động ở Pháp (1917-1923), Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?
A. Hội Liên hiệp thuộc địa. 	 B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Đảng Cộng sản Đông Dương. 	 D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 4. Trong thời gian hoạt động ở Liên Xô (1923-1924), Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội nào sau đây? A. Đại hội thành lập Đảng Thanh niên.  B. Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Đại hội thành lập Đảng Lao động Việt Nam. 	D. Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. 
Câu 5. Tháng 6 năm 1925 đánh dấu sự ra đời của tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?
A. Tân Việt Cách mạng đảng  	 	 	B. Việt Nam Quốc dân đảng
C. Đông Dương Cộng sản đảng. 	 	 	D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 6. Tháng 7 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số nhà yêu nước Triều Tiên, In- đô-nê-xia đã? 
A. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri.
B. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
C. Xây dựng cơ sở cách mạng để tập hợp các dân tộc bị áp bức,
D. Lãnh đạo phong trào của giai cấp công nhân phát triển mạnh ở các nước.
Câu 7. Trong quá trình vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức cách mạng nào? 
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  		B. Cộng sản đoàn.
C. Tân Việt Cách mạng đảng. 	 	D. Việt Nam Quốc dân đảng.
Câu 8. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông đã tập hợp những bài giảng tại các lớp huấn luyện cho hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên xuất bản thành tác phẩm?
A. Người cùng khổ. 	 B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Báo Thanh niên. 	 D. Đường Kách mệnh.
Câu 9. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong những năm 1920- 1930 không có nội dung nào sau đây?
A. Bồi dưỡng cán bộ cách mạng và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản.
C. Trở về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc.
D. Chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 10. Ngày 22/12/1944, Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập
A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 	B. Việt Nam cứu quốc quân.
C. Việt Nam độc lập đồng minh. 	D. Hội Cứu quốc.
Câu 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh có đóng góp nào sau đây đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam?
A. Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản.
B. Hoạch định đường lối của Đảng với tư cách là Tổng Bí thư.
C. Trực tiếp chỉ đạo các cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
D. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các quốc gia dân chủ.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1954 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?
A. Ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 	 B. Chủ động kí với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.
C. Họp bàn, chỉ đạo các chiến dịch quan trọng.  	 	D. Chủ trì Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.
2. THÔNG HIỂU:
Câu 13. Nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc năm 1911 là
A. Đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam.  B. Hạn chế của các con đường cứu nước trước đó. 
C. Mâu thuẫn dân tộc bắt đầu phát triển gay gắt.  D. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới. 
Câu 14. Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930), vai trò nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc thể hiện sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam?
A. Xác định lực lượng nòng cốt 	 B. Xác định giai cấp lãnh đạo.
C. Xác định phương hướng tiến lên. 	 D. Xác định lực lượng cách mạng.
Câu 15. Những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc hoạch định hoàn chỉnh trong tài liệu nào sau đây?
A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930). 	 	B. Tác phẩm Đường Kách mệnh (1927).
C. Luận cương chính trị của Đảng (10-1930). 	 	D. Cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).
Câu 16. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành từ 1911 – 1920 để lại bài học nào cho thế hệ trẻ hôm nay?
A. Tinh thần vượt khó, vượt khổ. 	 B. Tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản.
C. Đấu tranh vũ trang giữ chính quyền. 	 D. Hướng ngoại để lao động, học tập.
Câu 17. Nội dung nào sau đây nhận định sai về ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? 
A. Là kết quả cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp trong những năm 20 của thế kỉ XX.
B. Là sự kết hợp giữa phong trào cộng sản quốc tế và tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây.
C. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Nguyễn Ái Quốc.
D. Kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong thời kì mới.
Câu 18. Trong quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị để thành lập Đảng Cộng Việt Nam (1919-1929), Nguyễn Ái Quốc có vai trò nổi bật nào sau đây?
A. Xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc kết hợp với giải phóng giai cấp.
B. Thành lập tổ chức cộng sản trên cơ sở phong trào công nhân đã đầu tranh tự giác.
C. Ra báo Thanh niên để phục vụ cho Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
D. Viết Cương lĩnh chính trị trước khi sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 19. Trong những năm 1921 – 1929, Nguyễn Ái Quốc có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?
A. Trực tiếp thành lập các tổ chức cộng sản, chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng.
B. Xây dựng và truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với Việt Nam.
C. Xác định đúng con đường cứu nước, mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối.
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Câu 20. Sự kiện bản Yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vécxai chấp nhận (tháng 6-1919) để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam? 
A. Nội lực là yếu tố quyết định trong cuộc đấu tranh giành quyền dân tộc.
B. Muốn giải phóng dân tộc phải có sự ủng hộ của nhân dân chính quốc. 
C. Để giải phóng dân tộc không được dựa vào sự giúp đỡ của bên ngoài.
D. Các diễn đàn quốc tế không thể giải quyết được vấn đề dân tộc.
Câu 21. Sự kiện quốc tế ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất? 
A. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
B. Nước Pháp lâm vào khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng.
C. Những tổn thất lớn của Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 22. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ đầu tháng 3 đến tháng 12-1946) có tác dụng nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?
A. Buộc thực dân Pháp thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Sơ bộ.
B. Đã tránh được cuộc chiến tranh với thực dân Pháp sau này.
C. Kéo dài thời gian hoà bình để chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
D. Chuẩn bị trực tiếp cho Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.
Câu 23. Các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 1945 – 1946 có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.
B. Buộc thực dân Pháp phải công nhận Việt Nam độc lập.
C. Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến.
D. Giúp Việt Nam nhận được nhiều viện trợ từ các nước.
Câu 24. Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò của Hồ Chí Minh trong hoạt động ngoại giao từ năm 1954 đến năm 1969?
A. Giữ vững quan điểm tự do, tự chủ của cách mạng Đông Dương.
B. Khéo léo trong việc cân bằng quan hệ Mỹ – Trung Quốc.
C. Khéo léo trong việc cân bằng quan hệ Liên Xô – Mỹ.
D. Giữ vững đường lối độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam. 
BÀI 17:
DẤU ẤN HỒ CHÍ MINH TRONG LÒNG NHÂN DÂN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
1. NHẬN BIẾT:
Câu 1. Năm nào UNESCO ra Nghị quyết về Kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
A. 1986. 	B. 1987. 	C. 1988. 	D. 1989.
Câu 2. Theo UNESCO, những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật là sự kết tinh của điều gì?
A. Nền văn minh lúa nước. 	B. Truyền thống văn hóa Việt Nam.
C. Tinh hoa văn hóa phương Đông. 	D. Bản sắc văn hóa phương Tây.
Câu 3. Tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt cho địa danh nào sau đây?
A. Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. 	B. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
C. Đường phố tại Mát-xcơ-va, Nga. 	D. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
Câu 4. Nơi nào sau đây không phải là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động? 
A. Khách sạn Ca-tơn (Anh).    B. Nhà số 9, Thủ đô Pa-ri (Pháp).
C. Nhà Trắng, Hoa Kỳ. 	 	 	 	D. Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc).
Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho mục tiêu nào sau đây?
A. Độc lập dân tộc, tự do. 	 	 	 	B. Phát triển kinh tế - xã hội.
C. Bảo vệ môi trường.  	 	 	 	D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 6. Ngoài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình nào khác được xây dựng theo nguyện vọng của nhân dân sau khi Người qua đời?
A. Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 	 B. Hoàng thành Thăng Long.
C. Bảo tàng Hồ Chí Minh. 	 D. Chùa Một Cột.
Câu 7. Năm nào thành phố Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh?
A. 1970. 	B. 1973.  	 	C. 1976. 	 	 	D. 1979.
Câu 8. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng sáng tác cho loại hình nghệ thuật nào sau đây?
A. Kiến trúc. 	B. Điêu khắc. 	 C. Âm nhạc. 	 	 	D. Thể thao.
Câu 9. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ví như điều gì?
A. Ngọn hải đăng soi đường.  B. Tài sản tinh thần vô giá.
C. Kim chỉ nam hành động. 	 D. Báu vật quốc gia.
Câu 10. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào năm nào?
A. 2010. 	B. 2012. 	C. 2014. 	D. 2016.
Câu 11. Trong cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Mình có “ham muốn tột bậc”, đó là
A. Việt Nam sẽ trở thành cường quốc số 1.  B. vô sản các nước đoàn kết, đồng tâm lại. 
C. độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam  D. không còn cuộc chiến tranh nào diễn ra 
Câu 12. Dân tộc đã lấy họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm họ chung cho tất cả mọi người là
A. Vân Kiều. 	B. Xơ Đăng 	C. Khơ-me 	D. Ba Na.
Câu 13. Trong những năm 1954 - 1969, một trong những nguyện vọng tha thiết của nhân dân miền Nam sau khi "đánh cho Mỹ cút", giang sơn thu về một mối là
A. được miễn thuế nông nghiệp. 	B. được đón Bác vào thăm.
C. được ra thăm lăng Bác. 	D. có một cuộc sống giàu có.
Câu 14. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (9-1969), nhân dân miền Nam đã làm gì để tưởng nhớ Người A. Tấn công chống chính quyền Diệm.  	 	B. Cử các đại biểu ra Bắc dâng hương.
C. Xây dựng nhiều khu tưởng niệm. 	D. Nhân dân đã đồng loạt đi đưa tang
Câu 15. Một trong những di sản thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam là gì?
A. Bản Di chúc của Người. 	B. Lời Kêu gọi kháng chiến.
C. Lăng Hồ Chí Minh. 	D. Quảng trường Hồ Chí Minh.
2. THÔNG HIỂU:
Câu 16. Theo UNESCO, vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh là “một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc”?
A. Vì Người là người con ưu tú của đất nước Việt Nam.
B. Vì Người là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Vì Người là người lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được độc lập.
D. Vì Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Câu 17. Việc nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng tượng, tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì?
A. Sự ủng hộ của họ đối với Việt Nam.
B. Sự ngưỡng mộ tài năng của Người.
C. Lòng biết ơn và sự kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại.
D. Mong muốn học tập tấm gương đạo đức của Người.
Câu 18. Vì sao sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969) Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định xây dựng lăng?
A. Nguyện vọng của nhân dân cả nước. 	 	B. Yêu cầu của giới trí thức trên thế giới.
C. Sự chỉ đạo của Trung Quốc, Liên Xô. 	 	D. Thực hiện quyết định của UNESCO.
Câu 19. Việc đổi tên thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? 
A. Khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam.
B. Lòng kính yêu vô hạn của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Tinh thần tự lực tự cường, xây dựng đất nước.
D. Niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên.
Câu 20. Vì sao trong quá trình hoạt động ở nước ngoài (1911-1941) Nguyễn Ái Quốc luôn nhận được sự trân trọng giúp đỡ của nhiều nhân vật uy tín, nổi tiếng trên thế giới?
A. Nhân cách cao đẹp của Người. 	B. Quốc tế cộng sản đã can thiệp.
C. Do đề nghị hỗ trợ của Liên Xô.      D. Do nguyện vọng của nhân dân. 
Câu 21. Vì sao chúng ta cần học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
A. Được thăng quan tiến chức. 	B. Tăng thu nhập và có địa vị.
C. Hoàn thiện bản thân mình. 	D. Để được kết nạp vào Đảng.
Câu 22. Nội dung nào sau đây là điểm thuận lợi khi Đảng và Nhà nước quyết định xây lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh?
A. Đất nước đã hoàn toàn giải phóng. 	B. Sự ủng hộ rất to lớn của nhân dân.
C. Tất cả nguyên vật liệu đều có sẵn. 	D. Tổ chức ASEAN giúp đỡ công nghệ.
Câu 23. Những câu thơ sau đây thể hiện phong cách đạo đức nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
“Nhà gác đơn sơ một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn Giường Mây, chiếu cói, đơn chăn gối Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn”.
(Trích “Thăm cõi Bác xưa” - Tố Hữu)
A. Thật thà. 	B. Nhân nghĩa. 	C. Giản dị 	D. Mạnh mẽ
Câu 24. Vì sao rất nhiều trí thức, nhà khoa học sau khi được gặp Hồ Chủ tịch đã sẵn từ bỏ vinh hoa phú quý cả đời dấn thân vào con đường cách mạng đầy gian khổ?
A. Dùng chức vụ, địa vị khi cách mạng thắng lợi để lôi kéo.
B. Bác cho họ thấy được dân tộc, Tổ quốc là quan trọng nhất.
C. Cuộc sống ở nước ngoài luôn bị mật thám theo dõi, quản lý.
D. Điều kiện làm việc quá khó khăn sau Chiến tranh thế giới hai
Câu 25. Mục đích của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là
A. tăng khối đại đoàn kết với các lực lượng tiến bộ, dân chủ. hội chủ nghĩa.
B. thể hiện được sự đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. tăng cường, củng cố quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
D. phát huy giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Câu 26. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tác dụng như thế nào đến đời sống chính trị - xã hội Việt Nam?
A. Lan tỏa và mang lại những giá trị tích cực. 	B. Giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp trong nhân dân.
C. Thay đổi cơ cấu dân cư theo vùng kinh tế.  	D. Ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng cao.
Câu 27. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết văn, làm thơ với mục đích là 
A.trở thành văn, nhà thơ nổi tiếng. 	B. phục vụ nhân dân và cách mạng. 
C. để thu hút sự ủng hộ của quốc tế. 	D. đánh vào tâm lý giặc ngoại xâm.
Câu 28. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam vì một trong những lý do cơ bản nào sau đây?
A. Đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
B. Lãnh đạo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
C. Có vai trò lãnh đạo quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước.
D. Là vị lãnh tụ đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Câu 29: Nội dung nào là một trong những hành động thể hiện sự sống mãi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam?
A. Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Giữ nguyên con đường mòn Hồ Chí Minh để ghi dấu ấn lịch sử về Người.
C. Vận động bạn bè quốc tế xây dựng các trường học mang tên Hồ Chí Minh.
D. Xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các thành phố lớn trong cả nước.
Câu 30. Nhân dân thế giới vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh vì cống hiến nào sau đây? 
A. Đào tạo nhiều cán bộ cách mạng tiền bối theo con đường cách mạng vô sản. 
B. Người đã truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin đến các nước thuộc địa.
C. Góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa binh và tiến bộ xã hội.
D. Người đã tìm ra con đường cứu nước mới cho Việt Nam và các dân tộc thuộc địa.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Bài 15:
1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Tiến trình hoạt động của Hồ Chí Minh từ 1911- 1969.
Bài 16.
1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
3. Vai trò của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mĩ từ 1954-1969.
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